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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI
TUẦN 11
Bài 1:
     Viết văn bản ngắn khoảng một trang giấy tập, nêu suy nghĩ của em về nhân vật Bơ-men trong tác phẩm “ Chiếc lá cuối cùng” của tác giả O Hen-ri.  
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- Hướng dẫn dàn ý chung:

I. Mở bài

- Giới thiệu khái quát về tác giả ( Chọn nét tiêu biểu để nêu) 

- Giới thiệu tác phẩm ( tên tác phẩm, tác phẩm có vị trí như thế nào trong sự nghiệp của tác giả?)
- Giới thiệu nhân vật: tên nhân vật và nêu rõ đặc điểm của  nhân vật.

II. Thân bài:

1. Hoàn cảnh của nhân vật

2. Cảm nhận về phẩm chất của nhân vật
* Cách làm:

- Nêu đặc điểm nhân vật (câu mở đoạn)

- Chọn dẫn chứng ( Những chi tiết thể hiện hành động, lời nói việc làm của nhân vật)

- Nhận xét, đánh giá về nhân vật: Nhân vật đại diện cho tầng lớp nào trong xã hội? Qua đó tác giả muốn thể iện điều gì?
III. Kết bài

· Nghệ thuật xây dựng nhân vật.
· Vẻ đẹp của nhân vật.
· Tình cảm của tác giả dành cho nhân vật. Giá trị của tác phẩm đối với người đọc.
-Hướng dẫn dàn ý chi tiết
I. Mở bài:

- Giới thiệu khái quát về tác giả ( Chọn nét tiêu biểu để nêu) 

=> Là nhà văn Mỹ chuyên viết truyện ngắn, ông đặc biệt quan tâm đến người nghèo khổ trong XH Mỹ giàu có, xa hoa.

- Giới thiệu tác phẩm ( tên tác phẩm, tác phẩm có vị trí như thế nào trong sự nghiệp của tác giả?)
=> Truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” là một trong những truyện ngắn hay nhất của tác giả.

- Giới thiệu nhân vật: tên nhân vật và nêu rõ đặc điểm của  nhân vật.

=> Cụ Bơ men là một nghệ sĩ nghèo, có tấm lòng nhân hậu. 

II. Thân bài:

1. Hoàn cảnh của nhân vật

- Là hoạ sĩ nghèo làm nghệ thuật, đó 40 năm mơ ước vẽ được kiệt tác nhưng chưa thực hiện được.

- Thường ngồi làm mẫu vẽ cho các hoạ sĩ để kiếm tiền.

=>  Là một hoạ sĩ chưa thành công trong nghệ thuật.

2. Cảm nhận về phẩm chất của cụ Bơ-men
* Cách làm:

- Nêu đặc điểm nhân vật (câu mở đoạn)

- Chọn dẫn chứng ( Những chi tiết thể hiện hành động, lời nói việc làm của nhân vật)

- Nhận xét, đánh giá về nhân vật
* Gợi ý cụ thể

- Câu mở đoạn: Cụ Bơ men là người giàu tình yêu thương, giàu đức hi sinh
- Triển khai đoạn: 

+ Khi nghe Xiu kể về bệnh tình và tâm trạng của Giôn- Xy: Sợ sệt ngó ra cửa sổ nhìn những chiếc lá thi nhau rụng xuống, không nói năng gì..

=> thương  và lo lắng  cho Giôn xi  

+ Vẽ chiếc lá lên tường thay cho chiếc là cuối cùng đó bị rụng trong đêm mưa tuyết  -  là một kiệt tác.
=> Cụ muốn đem đến cho Giôn-Xy hy vọng, làm cho Giôn-Xy có niềm tin, nghị lực trong cuộc sống, để tự mình vượt qua bệnh tật.

=> Để vẽ chiếc lá ấy, cụ đã dầm mình trong đêm mưa bão, và cụ đã mất vì sưng phổi. 
- Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác vì:

+ Chiếc lá giống y như chiếc lá thật (giống đến nỗi cả Xiu và Giôn-xi đều không nhận ra).

+ Nó được vẽ trong một hoàn cảnh, một điều kiện hết sức đặc biệt: vẽ âm thầm trong đêm tối, mưa gió, giá rét.

+ Nó được vẽ bằng tình yêu thương bao la, tấm lòng và sự hy sinh cao thượng của cụ Bơ men, đem lại sự hồi sinh cho Giôn xi.
III. Kết bài

· Nghệ thuật xây dựng nhân vật.
· Vẻ đẹp của nhân vật.
· Tình cảm của tác giả dành cho nhân vật. Giá trị của tác phẩm đối với người đọc.
Bài 2:
          Viết văn bản ngắn tối khoảng một trang giấy tập, nêu  nghĩ của em về  nhân vật cô bé bán diêm trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn An – đéc – xen.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- Học sinh xem lại dàn ý chung ở bài tập số 1.

- Dựa vào dàn ý chung, tự lập dàn ý chi tiết cho đề bài
I. Mở bài:

- Là nhà văn vĩ đại của Đan Mạch, nổi tiếng thế giới về những truyện viễn tưởng và truyện cổ tích viết  cho trẻ em.

- Giới thiệu khái quát về truyện ngắn “Cô bé bán diêm”

- Giới thiệu nhân vật Cô bé bán diêm

II. Thân bài:

1. Hoàn cảnh đáng thương của cô bé

- Bà và mẹ mất, gia tài tiêu tán, nơi ở là một xó tối tăm.

- Luôn bị nghe những lời mắng nhiếc, chửi rủa của người cha, phải đi bán diêm kiếm sống.

=> Bất hạnh, thiếu thốn tình thương yêu.

- Bối cảnh: Đêm giao thừa giá rét, mọi nhà đều sáng rực ánh đèn, trong phố sực nức mùi ngỗng quay.  

=> Đây là thời điểm mọi người trở về đoàn tụ gia đình, sum họp đầm ấm trong không khí tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

- Em bé: ngồi nép trong một góc tường, thu đôi chân vào người, mỗi lúc càng thấy rét buốt hơn, em không thể về nhà vì ... nhất định sẽ bị cha đánh.
=> Hoàn cảnh đáng thương, gợi sự thương cảm nơi người đọc.
2. Vẻ đẹp tâm hồn của cô bé

a. Có tâm hồn trong sáng, giàu trí tưởng tượng.

- Quẹt diêm lần 1: Tưởng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng, lửa cháy nom đến vui mắt và toả ra hơi nóng dịu dàng.

=> Mong ước được sưởi ấm, vì em rất rét. 

- Quẹt diêm lần 2: Bàn ăn thịnh soạn, khăn trải bàn trắng tinh, toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, có cả một con ngỗng quay.

=> Mong ước được ăn vì em rất đói.
- Qụet diêm lần 3. Thấy hiện ra  cây thông Nụ-en lớn, trang trí lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh.
=> Mong ước được vui chơi của tuổi thơ.  

- Quẹt diêm lần 4: Thấy bà đang mỉm cười với mình, xin được về với bà.

=> Mong ước được che chở, được yêu thương.
- Quẹt diêm lần 5: Thấy bà to lớn và đẹp lão, bà cầm lấy tay em rồi hai bà cháu bay lên cao, cao mãi.

=> Mong muốn thoát khái cô đơn, đói rét, đau buồn của cuộc sống trần gian, mong được đoàn tụ cùng bà, luôn khao khát cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đầy tình thương yêu

=> Mong ước giản dị, ngây thơ, trong sáng, chính đáng  
III. Kết bài:
- Nhận xét đặc sắc nghệ thuật.

- Nhận xét khái quát về nhân vật.

- Tình cảm của tác giả: Tình yêu thương; nỗi xót xa, đau đớn; niềm cảm thông sâu sắc đối với những em bé bất hạnh. Tác giả nhìn thấy và trân trọng những ước mơ của các em.

=> Tư tưởng nhân đạo và nhân văn sâu sắc

Bài 3:
         Viết một văn bản ngắn nêu suy nghĩ của em về nhân vật Đôn - ki -  hô tê trong văn bản “ Đánh nhau với cối xay gió” cùa nhà văn Xéc - Van -Tét.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
I. Mở bài
- Giới thiệu tác phẩm, tác phẩm

( Xéc-van-téc là nhà văn lỗi lạc của Tây Ban Nha. Cuốn tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê của ông là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của thời đại Phục hưng, nó đã làm cho tên tuổi Xéc-van-téc trở thành bất tử.)
- Giới thiệu nhân vật Đôn Ki - hô – tê.
II. Thân bài
1.Hoàn cảnh nhân vật:

- Đôn Ki-hô-tê là một lão quý tộc nghèo.

- Say mê truyện hiệp sĩ nên muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ, trừ gain diệt ác.
=> Lý tưởng sống cao đẹp, đáng trân trọng.

2. Cảm nhận về nhân vật
- Là người có lòng dũng cảm của một hiệp sĩ giang hồ, nhưng mê muội, hoang tưởng.

+ Đọc quá nhiều chuyện hiệp sĩ.
+ Thấy cối xay lại nghĩ bọn khổng lồ gian ác

+ Khi bị quật ngã lại cho rằng đó là do pháp sư yểm bùa biến những tên khổng lồ thành cối xay

+ Hành động: bất chấp nguy hiểm, lời can ngăn vẫn lao vào đánh nhau với cối xay gió

- Quan niệm sống: quên mình vì việc nghĩa (quên cả chuyện ăn, ngủ, chăm lo cho bản thân)

=> Đôn-ki-hô-tê là nhân vật có lý tưởng tốt - hành hiệp trượng nghĩa- nhưng hành động thì điên rồ, phi thực tế bởi chính những ảo tưởng, mê muội khi đọc chuyện kiếm hiệp.

III. Kết bài
· Nhận xét chung về đặc sắc nghệ thuật.
· Nhận xét khái quát về nhân vật.

· Giá trị của tác phẩm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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